
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2019 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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1 1 1510010005 Nguyễn Thanh Bình 05/08/1997 Nam K11MM1 6.07 TB-Khá Công nghệ May

2 2 1510010042 Lâm Thị Mỹ Kim 26/02/1997 Nữ K11MM1 6.20 TB-Khá Công nghệ May

3 3 1510010122 Nguyễn Thị Bích Trang 07/08/1997 Nữ K11MM1 6.38 TB-Khá Công nghệ May

4 4 1510010046 Đặng Thị Ngọc Lan 10/05/1997 Nữ K11MM1 6.05 TB-Khá Công nghệ May

5 5 1510010126 Vũ Hoàng Kiều Trang 07/10/1995 Nữ K11MM2 6.23 TB-Khá Công nghệ May

6 6 1510020020 Lê Thị Hiền 11/02/1997 Nữ K11GD1 5.66 Trung Bình Công nghệ Da giày

7 7 1510020054 Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc 02/11/1997 Nữ K11GD1 6.05 TB-Khá Công nghệ Da giày

8 8 1510020112 Võ Thị Cẩm Xuyên 08/08/1997 Nữ K11GD1 6.14 TB-Khá Công nghệ Da giày

9 9 1510020113 Nguyễn Thị Hồng Yến 02/03/1997 Nữ K11GD1 5.75 Trung Bình Công nghệ Da giày

10 10 1510020087 Tống Đình Thương 20/12/1997 Nam K11GD1 5.81 Trung Bình Công nghệ Da giày

11 11 1510020105 Nguyễn Viết Trung 17/08/1997 Nam K11GD1 5.63 Trung Bình Công nghệ Da giày

12 12 1510020106 Nguyễn Hoàng Tuấn 30/11/1997 Nam K11GD1 5.98 Trung Bình Công nghệ Da giày

13 13 1510020047 Nguyễn Thị Trúc Mai 21/10/1996 Nữ K11GD1 5.96 Trung Bình Công nghệ Da giày

14 14 1510020104 Nguyễn Nhị Lâm Trúc 19/07/1997 Nữ K11GD1 5.94 Trung Bình Công nghệ Da giày

15 15 1510020107 Nguyễn Phạm Anh Tuấn 15/08/1991 Nam K11GD2 7.34 Khá Công nghệ Da giày

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (Đợt 1)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-HT ngày 22/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi)

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
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16 16 1510080014 Nguyễn Ngọc Phú 02/01/1997 Nam K11XD 6.18 TB-Khá CN Kỹ thuật Xây dựng

17 17 1510080020 Bùi Quý Thiện 18/01/1996 Nam K11XD 6.06 TB-Khá CN Kỹ thuật Xây dựng

18 18 1510080027 Đàm Nguyên Tuấn 08/09/1991 Nam K11XD 6.38 TB-Khá CN Kỹ thuật Xây dựng

19 19 1510080016 Vũ Xuân Sang 10/11/1995 Nam K11XD 5.83 Trung Bình CN Kỹ thuật Xây dựng

20 20 1510090014 Mạc Văn Hòa 25/11/1997 Nam K11CNTT 5.78 Trung Bình Công nghệ thông tin

21 1 1510030008 Nguyễn Ngọc Cường 13/01/1997 Nam K11QT1 6.86 TB-Khá Quản trị kinh doanh

22 2 1510030119 Võ Hoàng Vinh 24/11/1997 Nam K11QT1 6.20 TB-Khá Quản trị kinh doanh

23 3 1510030123 Đinh Thị Thanh Xuân 27/10/1997 Nữ K11QT1 6.24 TB-Khá Quản trị kinh doanh

24 4 1510030031 Trần Thị Huyền 09/08/1996 Nữ K11QT2 6.49 TB-Khá Quản trị kinh doanh

25 5 1510030033 Bùi Thiên Khôi 10/10/1993 Nam K11QT2 6.71 TB-Khá Quản trị kinh doanh

26 6 1510040002 Trịnh Nam Anh 08/11/1994 Nam K11TC 6.18 TB-Khá Tài chính ngân hàng

27 7 1510040013 Bùi Nguyễn Tố Quyên 30/08/1997 Nữ K11TC 6.46 TB-Khá Tài chính ngân hàng

28 8 1510050017 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 26/03/1997 Nữ K11KT 5.70 Trung bình Kế toán

29 9 1510050054 Hồ Thị Huỳnh Như 26/11/1997 Nữ K11KT 6.49 TB-Khá Kế toán

30 10 1510050081 Nguyễn Thị Trang 04/06/1997 Nữ K11KT 6.19 TB-Khá Kế toán

31 1 1510060164 Vũ Thúy Vy 06/02/1997 Nữ K11AV1 5.88 Trung Bình Tiếng Anh

32 2 1510060100 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/04/1997 Nữ K11AV1 5.81 Trung Bình Tiếng Anh

KHOA QUẢN TRỊ

KHOA NGOẠI NGỮ
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33 3 1510060040 Lại Thị Việt Hảo 04/03/1997 Nữ K11AV1 5.76 Trung Bình Tiếng Anh

34 4 1510060089 Ngô Thanh Phương 16/12/1996 Nữ K11AV1 5.56 Trung Bình Tiếng Anh

35 5 1510060071 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 30/10/1997 Nữ K11AV1 5.46 Trung Bình Tiếng Anh

36 6 1510060002 Đặng Thái Ân 22/06/1997 Nam K11AV1 5.61 Trung Bình Tiếng Anh

37 7 1510060092 Nguyễn Thị Hà Phương 17/09/1997 Nữ K11AV1 5.82 Trung Bình Tiếng Anh

38 8 1510060085 Sằn Tắc Phiến 05/01/1995 Nam K11AV2 6.09 TB-Khá Tiếng Anh

39 9 1510060123 Vũ Công Thưởng 17/04/1997 Nam K11AV2 6.19 TB-Khá Tiếng Anh

40 10 1510060076 Bùi Quốc Nhã 08/11/1997 Nam K11AV2 5.94 Trung Bình Tiếng Anh

41 11 1510060106 Lê Minh Tân 29/11/1997 Nam K11AV2 6.13 TB-Khá Tiếng Anh

42 12 1510060019 Trần Quang Bình 17/01/1997 Nam K11AV2 6.08 TB-Khá Tiếng Anh

43 13 1510060042 Ngô Thị Thu Hiền 03/02/1997 Nữ K11AV3 5.87 Trung Bình Tiếng Anh

44 14 1510060046 Âu Nguyễn Hồng 25/07/1997 Nữ K11AV3 5.68 Trung Bình Tiếng Anh

45 15 1510060124 Lê Thị Thủy 13/12/1997 Nữ K11AV3 6.02 TB-Khá Tiếng Anh

46 17 1510060061 Phùng Đào Mỹ Linh 02/06/1997 Nữ K11AV3 5.65 Trung Bình Tiếng Anh

47 18 1510060060
Nguyễn Trần 

Phương
Linh 31/08/1997 Nữ K11AV3 5.60 Trung Bình Tiếng Anh

48 20 1510060125 Võ Thu Thủy 18/11/1997 Nữ K11AV3 6.06 TB-Khá Tiếng Anh
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50 22 1510060009 Lê Ngọc Trâm Anh 30/07/1997 Nữ K11AV3 5.84 Trung Bình Tiếng Anh

51 23 1510060130 Lê Thị Bích Trâm 29/11/1997 Nữ K11AV3 5.88 Trung Bình Tiếng Anh

52 24 1510070002 Hà Hồng Ân 19/08/1997 Nam K11HV1 6.79 TB-Khá Tiếng Trung Quốc

53 25 1510070064 Trần Thị Ngọc Trân 24/05/1997 Nữ K11HV2 6.27 TB-Khá Tiếng Trung Quốc

54 1 1410010015 Ngô Chí Dũng 10/12/1995 Nam K10MM1 5.61 Trung Bình Công nghệ May

55 1 1210030100 Nguyễn Quan Sang 10/10/1992 Nam K8QT2 6.10 TB-Khá Quản trị kinh doanh

56 1 1210060009 Phạm Ngọc Châm 02/09/1994 Nữ K8AV2 5.43 Trung Bình Tiếng Anh

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2019

LẬP BIỂU TRƯỞNG BAN THƯ KÝ TM. HỘI ĐỒNG THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG

Đinh Anh Tuấn ThS. Vũ Ngọc Thanh Hà ThS. Lưu Phước Dũng

KHÓA CŨ
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